KIỂM TRA GIỮA HỌC KÌ II MÔN NGỮ VĂN 6 
NĂM HỌC 2021 - 2022

I. Mục tiêu đề kiểm tra

1. Đánh giá:

Thu thập thông tin để đánh giá mức độ đạt chuẩn kiến, kỹ năng các văn bản trong  giữa học kì 2 chương trình Ngữ văn 6 theo 3 nội dung Văn bản, Tiếng Việt, Tập làm văn với mục đích đánh giá năng lực đọc - hiểu và tạo lập văn bản của học sinh qua hình thức kiểm tra tự luận.  
2. Chuẩn kiến thức, kĩ năng, năng lực:

a. Kiến thức: 

- Kiểm tra phần đọc hiểu với những thông tin về phương thức biểu đạt chính, ngôi kể, giá trị nội dung, nghệ thuật của các trích đoạn thuộc thể loại đã học.


- Kiểm tra phần Tiếng Việt về các biện pháp tu từ, cụm từ loại, nghĩa của từ.         

- Tập làm văn: Làm văn thuyết minh.

b. Kĩ năng: Học sinh phải có kỹ năng viết bài kiểm tra tự luận, kỹ năng trình bày, lựa chọn kiến thức đã được học.

c. Năng lực: HS có năng lực giải quyết vấn đề, năng lực sáng tạo, năng lực sử dụng ngôn ngữ, năng lực thưởng thức văn học/ cảm thụ thẩm mỹ, năng lực tạo lập văn bản.

II. Hình thức, thời gian.

     - Hình thức: Tự luận.

     - Thời gian : 90 phút.

III. Ma trận.

	TT
	Kĩ 

năng
	Mức độ nhận thức
	Tổng
	% Tổng điểm

	
	
	Nhận biết


	Thông hiểu


	Vận dụng
	Vận dụng cao
	
	

	
	
	Tỉ lệ (%)
	Thời gian (phút)
	Tỉ lệ (%)
	Thời gian (phút)
	Tỉ lệ (%)
	Thời gian (phút)
	Tỉ lệ (%)
	Thời gian (phút)
	Số câu hỏi
	Thời gian (phút
	

	1
	Đọc

hiểu
	20%
	20’
	20%
	12’
	10%
	8’
	0
	0
	5
	40’
	50%

	2
	Làm văn
	
	
	
	
	
	
	50%
	50’
	1
	
	50%

	Tổng
	20%
	20’
	20%
	12’
	10%
	8’
	50%
	50’
	6
	90’
	100%

	Tỉ lệ %
	20%
	20%
	10%
	50%
	100%
	

	Tỉ lệ chung
	40%
	60%
	100%
	


IV. Bảng đặc tả. 

	TT
	Nội dung kiến thức/KN
	Đơn vị kiến thức/KN
	Mức độ kiến thức, kí năng cần kiểm tra, đánh giá
	Số câu hỏi theo mức độ nhận thức
	Tổng

	
	
	
	
	Nhận biết
	Thông hiểu
	Vận dụng
	Vận dụng cao
	

	1
	Đọc - hiểu
	Đọc hiểu các văn bản/đoạn trích thuộc thể loại Truyện truyền thuyết, cổ tích ngữ liệu ngoài chương trình
	Nhận biết: - Nhớ được chi tiết trong văn bản, ngôi kể, thể loại đã học

- Xác định được phương thức biểu đạt của đoạn trích
Thông hiểu: - Hiểu được giá trị ý nghĩa chi tiết trong chuyện

- Hiểu được ý nghĩa đoạn trích.

Vận dụng: Biết cách tạo lập một đoạn văn liên hệ giải quyết tình huống thực tiễn trong cuộc sống
	2
	1
	1
	
	4

	2
	Tiếng việt
	- Biện pháp tu từ

- Nghĩa của từ
- Dấu câu
- Từ ghép và từ láy

- Cụm từ
	Nhận biết: - Nhận diện được biện pháp tu từ, giải nghĩa của từ, từ ghép, từ láy.
Thông hiểu: - Hiểu được tác dụng của biện pháp tu từ, phân tích được cụm từ loại; hiểu và giải thích được nghĩa của từ.
	1
	1
	
	
	2

	3
	Tập làm văn
	
	Nhận biết: Xác định được kiểu bài thuyết minh

Thông hiểu: Hiểu được các sự việc chính theo diễn biến sự việc

Vận dụng: Vận dụng các kĩ năng tạo lập văn bản, kiến thức đã học về văn thuyết minh

Vận dụng cao: Lựa chọn và sắp xếp diễn biến câu chuyện một cách sáng tạo, có giọng điệu riêng để chuyện kể lôi cuốn, hấp dẫn; lựa chọn sự việc, chi tiết sâu sắc. 
	
	
	
	1
	1

	Tổng
	
	
	3
	2
	1
	1
	7

	Tỉ lệ %
	
	
	10%
	30%
	10%
	50%
	100%


	BAN GIÁM HIỆU


	TỔ CHUYÊN MÔN


	NGƯỜI LẬP




	PHÒNG GD&ĐT TP ĐIỆN BIÊN PHỦ

TRƯỜNG THCS TÂN BÌNH



	KIỂM TRA CHẤT LƯỢNG GIỮA HỌC KÌ II
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Môn: Ngữ văn 6

Thời gian làm bài:90 phút (không kể thời gian giao đề)

	Đề chính thức

(Đề có 01 trang)

	



ĐỀ BÀI


Câu 1 (5 điểm). Đọc đoạn trích sau và trả lời câu hỏi.


“Ngày xưa, ở miền đất Lạc Việt, cứ như bây giờ là Bắc Bộ nước ta, có một vị thần thuộc nòi rồng, con trai thần Long Nữ, tên là Lạc Long Quân. Thần mình rồng, thường ở dưới nước, thỉnh thoảng lại lên cạn, sức khỏe vô địch, có nhiều phép lạ. Thần giúp dân diệt trừ Ngư Tinh, Hồ Tinh, Mộc Tinh những loài yêu quái làm hại dân lành. Thần dạy dân cách trồng trọt, chăn nuôi và cách ăn ở. Xong việc, thần  thường về thủy cung với mẹ, khi có việc cần thần mới hiện lên.    


Bấy giờ ở vùng đất cao phương Bắc, có nàng Âu Cơ thuộc dòng họ Thần Nông, xinh đẹp tuyệt trần. Nghe tiếng vùng đất Lạc có nhiều hoa thơm cỏ lạ, nàng bèn tìm đến thăm. Âu Cơ và Lạc Long Quân gặp nhau, đem lòng yêu nhau rồi trở thành vợ chồng, cùng chung sống ở trên cạn ở cung điện Long Trang.

   [...] 


Người con trưởng được tôn lên làm vua, lấy hiệu là Hùng Vương, đóng đô  ở đất Phong Châu, đặt tên nước là Văn Lang. Triều đình có tướng văn, tướng võ; con trai vua gọi là quan lang, con gái vua gọi là mị nương; khi cha chết thì được truyền ngôi cho con trưởng, mười mấy đời truyền nối ngôi vua đều lấy danh hiệu Hùng Vương, không hề thay đổi.

      Cũng bởi sự tích này mà về sau, người Việt Nam ta - con cháu vua Hùng - khi nhắc đến nguồn gốc của mình, thường xưng là con Rồng cháu Tiên.”    

                                                            (Trích truyền thuyết Con Rồng, cháu Tiên)
a. Xác định phương thức biểu đạt chính của đoạn trích? (0,5 điểm).  
b.  Lạc Long Quân đã có những hành động nào để giúp dân? (0,5 điểm).  
c. Lời kể nào trong đoạn truyện có hàm ý rằng câu chuyện đã thực sự xảy ra trong quá khứ? Nhận xét về ý nghĩa của lời kể đó? (1 điểm).  
d. Thủy trong thủy cung có nghĩa  là cung điện dưới nước. Hãy tìm 2 từ có yếu tố thủy được dùng theo nghĩa như vậy và giải thích ngắn gọn nghĩa của những từ ngữ đó. (1 điểm).      
e. Cho biết công dụng của dấu chấm phẩy trong câu sau: Triều đình có tướng văn, tướng võ; con trai vua gọi là quan lang, con gái vua gọi là mị nương; khi cha chết thì được truyền ngôi cho con trưởng, mười mấy đời truyền nối ngôi vua đều lấy danh hiệu Hùng Vương, không hề thay đổi. (1 điểm).  
g.  Truyền thuyết Con Rồng, cháu Tiên nhằm giải thích, suy tôn nguồn gốc cao đẹp, thiêng liêng của dân tộc Việt nam. Em thấy mình cần có trách nhiệm gì trong việc bảo vệ và phát huy nguồn gốc cao quý của dân tộc? (Trình bày bằng đoạn văn ngắn 5 đến 7 câu) (1 điểm).  

Câu 2 (5 điểm). Học sinh chọn 1 trong 2 đề sau:

Đề 1. Thuyết minh thuật lại một sự kiện (một sinh hoạt văn hóa).
Đề 2. Kể lại một truyện truyền thuyết hoặc cổ tích mà em yêu thích bằng lời văn của em.
------ Hết ------

	PHÒNG GD&ĐT ĐIỆN BIÊN PHỦ
TRƯỜNG THCS TÂN BÌNH
(Hướng dẫn chấm có 04 trang)
	HƯỚNG DẪN CHẤM GIỮA HỌC KÌ II
Môn: Ngữ Văn 6

Năm học: 2021 – 2022



A. Hướng dẫn chung

- Giáo viên cần nghiên cứu kĩ hướng dẫn chấm, thống nhất phân chia thang điểm trong từng nội dung một cách cụ thể.
- Trong quá trình chấm, cần tôn trọng tính sáng tạo của học sinh. Chấp nhận cách diễn đạt, thể hiện khác với đáp án mà vẫn đảm bảo nội dung theo chuẩn kiến thức kĩ năng và năng lực, phẩm chất người học.
B. Hướng dẫn chấm cụ thể 
	Câu
	Nội dung
	Điểm

	Câu 1


	a. 
 Phương thức biểu đạt chính: Tự sự
	0,5

	
	b. Lạc Long Quân đã có những hành động để giúp dân:
- Thần giúp dân diệt trừ Ngư Tinh, Hồ Tinh, Mộc Tinh những loài yêu quái làm hại dân lành. ‘

 - Thần dạy dân cách trồng trọt, chăn nuôi và cách ăn ở.
	0,5

	
	c. Lời kể trong đoạn truyện có hàm ý rằng câu chuyện đã thực sự xảy ra trong quá khứ: Người con trưởng được tôn lên làm vua, lấy hiệu là Hùng Vương, đóng đô  ở đất Phong Châu, đặt tên nước là Văn Lang. Triều đình có tướng văn, tướng võ, con trai vua gọi là quan lang, con gái vua gọi là mị nương, khi cha chết thì được truyền ngôi cho con trưởng, mười mấy đời truyền nối ngôi vua đều lấy danh hiệu Hùng Vương, không hề thay đổi
Nhận xét về ý nghĩa của lời kể đó: 

+ Tạo niềm tin, làm tăng tính xác thực cho câu chuyện kể về  nguồn gốc của người Việt Nam

+ Chúng ta tự hào về nguồn gốc cao quý, ra sức mạnh, tinh thần đoàn kết, yêu thương cho dân tộc.

+ Làm tăng thêm vẻ đẹp kì lạ thiêng liêng cho lịch sử dựng nước (nhà nước Văn Lang, các triều đại vua Hùng), địa danh (Phong Châu)

(Học sinh có nhiều cách lí giải khác nhau, đảm bảo hợp lí, thuyết phục, vẫn cho điểm tối đa).
	1,0

	
	d. 
HS tìm 2 từ có yếu tố thủy và giải thích nghĩa của từ đó mỗi từ đúng và giải thích được nghĩa chính xác 0,5 điểm)
	1

	
	e. Công dụng của dấu chấm phẩy: đánh dấu ranh giới giữa các bộ phận trong một chuỗi liệt kê phức tạp.
	

	
	g. Học sinh trình bày dưới dạng một đoạn văn đảm bảo các yêu cầu sau:
- Về hình thức: Có cấu trúc 3 phần của một đoạn văn.

- Về nội dung: Học sinh có thể diễn đạt theo những cách khác nhau cần đảm bảo được nội dung, thể hiện: trách nhiệm của chúng ta hiện nay là phải giữ gìn những thành quả mà cha ông ta đã đạt được trong công cuộc dựng nước và giữ nước, phát huy truyền thống yêu nước của cha ông, biết ơn những thế hệ đi trước đã hi sinh cho độc lập tự do; Cần rèn luyện những phẩm chất cao đẹp của người Việt như: nhân ái, đoàn kết, tự lực tự cường; Cần chăm chỉ học tập để trau dồi kiến thức để làm chủ cuộc sống, góp phần đất nước giàu đẹp; Cần rèn luyện sức khỏe, kĩ năng, thói quen tốt để đáp ứng mọi yêu cầu trong thời kì mới...
(HS có thể diễn đạt theo nhiều cách GV tôn trọng sự sáng tạo của học sinh,  linh hoạt cho điểm.)
	1

	
	Tổng điểm
	   5,0

	Câu 2
	A. Yêu cầu chung
- Học sinh biết kết hợp kiến thức, kỹ năng và các năng lực cần phát triển về văn thuyết minh, tự sự để tạo lập văn bản. Bài viết phải có bố cục 3 phần đầy đủ, rõ ràng; thể hiện chân thực tình cảm, thái độ của người thuyết minh, kể; diễn đạt trôi chảy, đảm bảo tính liên kết; không mắc lỗi chính tả, từ ngữ, ngữ pháp.
	

	
	B. Yêu cầu cụ thể
	

	
	a. Đảm bảo đúng cấu trúc của bài văn (0,5 đ)
Trình bày đủ các phần mở bài, thân bài, kết bài.

Đề 1: 

* Mở bài: Giới thiệu sự kiện/lễ hội được thuật lại (sự kiện/lễ hội gì, diễn ra ở đâu, vào thời điểm nào).

* Thân bài: 
- Quang cảnh, không khí nơi sự kiện/lễ hội diễn ra.

- Sự việc, hoạt động mở đầu.

- Các sự việc, hoạt động tiếp theo.

- Sự việc, hoạt động cuối cùng.

* Kết bài: Đưa ra lời nhận xét đánh giá hoặc nêu cảm nhận chung về sự kiện/lễ hội.
Đề 2: 
* Mở bài: Giới thiệu sơ lược về câu chuyện được kể.
* Thân bài: Kể lại diễn biến câu chuyện.
- Hoàn cảnh diễn ra câu chuyện.
- Diễn biến chính:

+ Sự việc 1

+ Sự việc 2

+ Sự việc 3

…
* Kết bài: Kết thúc câu chuyện và nêu bài học được rút ra từ câu chuyện.
	0,5



	
	* Cách cho điểm
Đảm bảo các yêu cầu trên
	0,5

	
	- Trình bày đủ các phần mở bài, thân bài, kết bài, nhưng các phần chưa thể hiện đầy đủ yêu cầu như trên, phần thân bài chỉ có một đoạn.
	0,25


	
	Không đảm bảo những yêu cầu trên
	0

	
	b. Xác định đúng đối tượng tự sự
- Xác định đúng đối tượng: Một trải nghiệm của em

- Xác định chưa đúng đối tượng, nêu chung chung

- Xác định sai đối tượng hoặc trình bày lạc sang đối tượng khác.
	0,5

0,25

0

	
	c. Lựa chọn và nhất quán về ngôi kể, sử dụng các chi tiết miêu tả về thời gian, không gian, nhân vật và diễn biến câu chuyện, tập trung vào sự việc đã xảy ra, sắp xếp các sự việc, chi tiết theo trình tự hợp lí đảm bảo có sự kết nối giữa các phần; rút ra kết luận thuyết phục về ý nghĩa, sự quan trọng của trải nghiệm với bản thân.
- Điểm 3. Đảm bảo các yêu cầu trên.

- Điểm 2,5 – 2,75: Cơ bản đáp ứng được các yêu cầu trên, song một trong các nội dung biểu cảm còn chung chung, chưa nổi bật, một số ý liên kết chưa thực sự chặt chẽ.

- Điểm 1,75 – 2,25: Đáp ứng 1/2 đến 2/3 các yêu cầu trên.

- Điểm 1,25 – 1,5: Đáp ứng được 1/3 các yêu cầu trên, biểu cảm nhiều chỗ còn chưa rõ, thiên về kể nhiều hơn.

- Điểm 0,75 – 1: Có thể hiện được nội dung nhưng còn sơ sài.

- Điểm 0,25 – 0,5: Viết được vài câu chung chung, kỹ năng biểu cảm còn yếu.

- Điểm 0: Không đáp ứng được bất cứ yêu cầu nào trong các yêu cầu trên.
	3

	
	d. Sáng tạo (0,5 đ)
- Điểm 0,5: Có nhiều cách diễn đạt độc đáo và sáng tạo (viết câu, sử dụng từ ngữ, hình ảnh miêu tả đặc sắc, sinh động …), văn viết giàu cảm xúc, nhận thức tốt về đối tượng.

- Điểm 0,25: Có một số cách diễn đạt độc đáo và sáng tạo, thể hiện được một số nhận thức tương đối tốt về sự việc.
- Điểm 0: Không đáp ứng các yêu cầu trên.
	0,5

	
	e. Chính tả, dùng từ, đặt câu. (0,5 đ)
- Điểm 0,5: Không mắc lỗi chính tả, dùng từ, đặt câu.

- Điểm 0,25: Mắc một số lỗi chính tả, dùng từ, đặt câu.

- Điểm 0: Mắc nhiều lỗi chính tả, dùng từ, đặt câu.

(Giáo viên linh hoạt vận dụng đáp án, tôn trọng sự sáng tạo của học sinh). 
	0,5

	
	Tổng điểm
	   5,0


